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Tóm tắt. Dưa leo baby (Cucumis sp.) là loại rau được ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong các bữa ăn hàng 

ngày ở nước ta. Mật độ trồng và tỉa nhánh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh 

trưởng, phát triển và năng suất của dưa leo baby Maya. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 06/2023 đến 

tháng 08/2023 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định được mật độ trồng và tỉa nhánh 

thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất đạt tối ưu trong điều kiện nhà màng. Thí nghiệm 2 

yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 mật độ trồng: 3.174 (70 × 45 cm), 2.857 (70 × 50 cm) 

và 2.597 cây/1.000 m2 (70 × 55 cm) và 2 cách tỉa nhánh: không tỉa nhánh và tỉa các nhánh cấp 2. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy có sự tương tác giữa mật độ trồng và tỉa nhánh lên sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 

quả, trong đó nghiệm thức trồng ở mật độ 2.597 cây/1.000 m2 với tỉa các nhánh cấp 2 cho năng suất quả cao 

nhất. Kết quả này có thể áp dụng cho trồng dưa leo baby trong nhà màng tại Thành phố Hồ Chí Minh hay 

khu vực có khí hậu tương tự. 

Từ khóa: dưa leo baby, mật độ trồng, nhà màng, phương pháp tỉa nhánh  
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Abstract. Baby cucumber (Cucumis sp.) is a vegetable commonly eaten in Vietnamese daily meals. Planting 

density and pruning are factors that influence the growth, development, and yield of Maya baby cucumbers. 

This study was conducted from June to August 2023 in Cu Chi District, Ho Chi Minh City, with the aim of 

determining the most suitable planting density and pruning method for the growth, development, and yield 

of baby cucumber in a polyhouse. The two-factor experiment was arranged in a complete randomized 

design with three planting density levels: 3.174 (70 × 45 cm), 2.857 (70 × 50 cm), and 2.597 plants/1.000 m2 

(70 × 55 cm) and two pruning methods: no pruning and pruning all level 2 branches. The results showed 

that the interaction between these two factors significantly affected the yield of baby cucumbers. The highest 

fruit productivity was observed when a planting density of 2.597 plants/1.000 m2 (70 × 55 cm) was combined 

with pruning of all level 2 branches. This result can be applied to growing baby cucumbers in polyhouses 

in Ho Chi Minh city and other areas with similar climates. 

Keywords: cucumber baby, planting density, polyhouse, pruning method  

1 Đặt vấn đề 

Dưa leo (Cucumis spp.) là một loại rau quan trọng và có từ lâu đời ở Việt Nam. Dưa leo 

được trồng khắp cả nước, có xu hướng trồng trong nhà màng và ứng dụng khoa học kỹ thuật để 

sản xuất quả dưa leo chất lượng và an toàn. So với giống dưa leo truyền thống, giống dưa leo 

baby có kích thước nhỏ, vỏ mỏng, ít hạt hoặc không hạt và có vị ngọt nên được ưa chuộng hơn 

[1]. Dưa leo được chia thành các nhóm Beit Alpha (Lebanese hay Mini), European, Snack, Green, 

Apple và Orietal. Trong đó, Beit Alpha là nhóm có nguồn gốc từ Israel và được giới thiệu là giống 

dưa leo trồng trong nhà kính ở Đông Nam (Mỹ) vào năm 1999, sau đó, phát triển giống Beit Alpha 

mới (Snack), là giống có các đặc tính sinh trưởng phù hợp trồng trong điều kiện nhà màng                        

[1–3]. 

Mật độ trồng là một yếu tố nông học quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu và sử 

dụng ánh sáng thông qua sự thay đổi cấu trúc tán [4]. Mỗi giống trồng khác nhau có phản ứng 

khác nhau đối với mật độ trồng về năng suất, hiệu quả sử dụng nước và dinh dưỡng [5]. Mật độ 

trồng tăng giúp cải thiện khả năng hấp thu bức xạ mặt trời và tăng hiệu quả sử dụng nước [6], 
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tăng khả năng quang hợp và sản xuất sinh khối, từ đó tăng năng suất [7]. Tuy nhiên, khi mật độ 

trồng vượt quá ngưỡng nhất định, năng suất có xu hướng giảm do có sự cạnh tranh về ánh sáng 

mặt trời giữa các cây và nguồn cung cấp cacbon và nitơ không đủ [8]. Năng suất đạt tối ưu khi 

mật độ cây cho chỉ số diện tích lá tối ưu, sự tăng trưởng nhanh của tán lá giúp hấp thu các bức 

xạ mặt trời nhanh và tối đa trong giai đoạn sinh trưởng [9].  

Trong nhà màng, dưa leo baby có thể được trồng quanh năm và lợi nhuận thu được phụ 

thuộc vào sản lượng và chất lượng quả. Bên cạnh mật độ trồng và việc cắt tỉa nhánh cũng ảnh 

hưởng đến sự tăng trưởng và chất lượng quả [10]. Sự cắt tỉa giúp cây nhận được ánh sáng tối ưu 

và có đủ sự thông thoáng xung quanh cây làm giảm các bệnh do nấm và côn trùng gây ra. Tán lá 

dày cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng nhạt màu ở quả. Tuy nhiên, sự cắt tỉa quá mức có thể 

làm cho cây dừng ra hoa. Do đó, cần duy trì khoảng cách thích hợp và đủ tán lá để đảm bảo tốc 

độ quang hợp cho cây [11]. Cho đến nay, các nghiên cứu kỹ thuật trồng dưa leo baby đã có nhiều 

công bố về giống, mật độ trồng, giá thể và dinh dưỡng, nhưng sự kết hợp giữa mật độ và phương 

pháp tỉa nhánh ở dưa leo baby trồng trong nhà màng tại Thành phố Hồ Chí Minh còn rất ít công 

bố. Chính vì vậy, thí nghiệm được thực hiện nhằm xách định được mật độ trồng và phương pháp 

tỉa nhánh thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và năng suất đạt tối ưu trong điều kiện nhà 

màng, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật trồng dưa leo baby trong nhà 

màng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Nội dung và phương pháp 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Giống Maya được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp 

Nuvisrael nhập khẩu từ Israel. Giống có khả năng chịu nhiệt, quả dài 7 – 9 cm, màu xanh đậm. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Điều kiện thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí trong nhà màng tại Trung tâm Ươm tạo 

Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Nhiệt độ trung bình trong nhà màng 29,1–31,6 °C và độ ẩm 77,5–82,6%.  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm hai yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) 

với 4 lần lặp lại, gồm 3 mật độ trồng và 2 cách tỉa nhánh. Trong đó, 3 mật độ trồng gồm 2.597                                   

(70 × 55 cm); 2.857 (70 × 50 cm) và 3.174 cây/1.000 m2 (70 × 45 cm) và 2 cách tỉa nhánh gồm không 

tỉa nhánh và tỉa các nhánh cấp 2.  

Trồng và chăm sóc: Hạt dưa leo baby được ngâm 2 giờ trong nước có nhiệt độ 50–65 °C, 

sau đó gieo vào khay xốp ươm hạt chứa giá thể gồm 70% xơ dừa: 10% tro trấu : 20% phân trùn 

quế (theo thể tích). Sau 10 ngày gieo hạt, các cây con đạt chiều cao 7 – 10 cm và có lá thật sẽ được 

trồng vào túi bầu chứa giá thể trồng gồm 70% mụn dừa: 10% tro trấu: 20% phân trùn quế. Giai 



Trần Thị Tuyết Hồng và CS. Tập 134, Số 3A, 2025 

 

30 

đoạn từ trồng đến khi ra hoa tưới 0,5 – 1,5 L/bầu/ngày, tưới 6 – 8 lần/ngày và 1,5 – 2,5 L/bầu/ngày, 

tưới 8 – 10 lần/ngày trong giai đoạn từ ra hoa đến cuối vụ. Trước khi trồng 1 tuần, bón vào gốc 

18,4 g HCMK 6 + 3,7 g Japon + 0,7 g phân lân + 1,1 g phân kali/túi bầu sau đó bón định kỳ 10 

ngày/lần và phân bón lá Rootwell được phun định kỳ 7 ngày/lần, mỗi lần 7,1 mL/16 L (theo Quyết 

định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/1/2021 [12]). 

Chọn 10 cây ngẫu nhiên ở mỗi ô cơ sở để theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển: 

tính từ khi trồng đêń khi có ít nhất 50% cây xuât́ hiẹ ̂n hoa cái đầu tie ̂n; Thời gian thu quả đợt 1 

tính từ khi trồng đêń khi có ít nhất 50% cây cho thu hoạch quả đầu tiên; Thời gian sinh trưởng 

tính từ khi trồng đến kết thúc vụ; Chiều cao cây được đo từ vị trí 2 lá mầm đến vị trí cao nhất, 

Đường kính thân được đo ở vị trí cách vị trí 2 lá mầm 10 cm và số lá/cây vào thời điểm 5, 15, 25, 

35 và 45 ngày sau trồng). Chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: số hoa cái/cây; 

số quả/cây; tỷ lệ đậu quả (số quả/số hoa), chiều dài, đường kính và khối lượng quả; năng suất lý 

thuyết, năng suất thực thu và năng suất thương phẩm và chất lượng lượng quả: độ cứng, độ dày 

thịt quả, Brix và lượng nitrat. Các số liệu được phân tích phương sai (Two - way ANOVA) để xác 

định sự khác biệt và phân hạng theo Duncan ở mức α = 0,05 bằng phần mềm Statistical Analysis 

System. 

3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 3.1  Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến sự sinh trưởng và phát triển của dưa leo 

baby Maya trồng trong nhà màng 

Việc xác định thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây có ý nghĩa 

quan trọng trong canh tác, là cơ sở để áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn. 

Kết quả cho thấy, thời gian ra hoa và thời gian thu quả đợt 1 của các cây trồng ở khoảng cách 50 

(16,3 ngày sau trồng (NST)) và 55 cm (16,7 NST) sớm hơn so với khi trồng ở khoảng cách 45 cm 

(18,5 NST) và không có sự khác biệt ở các nghiệm thức tỉa nhánh và các nghiệm thức của sự kết hợp 

mật độ và tỉa nhánh. Thời gian sinh trưởng giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt, trung bình 

54,7 – 55,7 NST (Bảng 1), tương tự với kết quả nghiên cứu ở các giống dưa leo baby khác [13]. Các 

giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây ngoài phụ thuộc vào đặc tính di truyền của giống, còn 

chịu sự tác động của yếu tố bên ngoài. Khoảng cách giữa các cây xa hơn (50 và 55 cm) cho thu hoạch 

quả sớm hơn khoảng cách gần (45 cm), điều này cho thấy mật độ có tác động đến thời gian ra hoa 

và thời gian cho thu quả đợt 1 (Bảng 1). 

Về chiều cao cây, các cây không có sự khác biệt về chiều cao giữa các mật độ ở thời điểm 5 

và 15 NST. Thời điểm 25 và 35 NST, các cây trồng ở khoảng cách 45 cm cao hơn cây trồng ở khoảng 

cách 50 và 55 cm. Thời điểm 45 NST, chiều cao cây có sự khác biệt rõ giữa các mật độ trồng, chiều 

cao cây đạt cao nhất khi trồng ở khoảng cách 45 cm, thấp hơn ở khoảng cách 50 cm và thấp nhất ở 

khoảng cách 55 cm, tương tự với kết quả của Phạm Hữu Nguyên và cs., chiều dài thân chính có 

xu hướng tăng khi tăng số cây trên đơn vị diện tích [14]. Đối với phương pháp tỉa nhánh, chiều 

cao cây chưa có sự khác biệt ở thời điểm 5 và 15 NST. Bất đầu từ thời điểm 25 NST, các cây được  
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Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây dưa 

leo baby Maya trồng trong nhà màng 

Giai đoạn 
Khoảng cách cây 

(M)(cm)  

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

Thời gian ra hoa 

(NST) 

55 16,3 16,3 16,3 b 

50 16,7 16,7 16,7 b 

45 18,0 18,3 18,5 a 

Trung bình (T) 17,2 17,1  

CV (%) = 4,1        FM = 16,33 *     FT = 0,11 ns     FMT = 0,11 ns 

Thời gian 

thu quả đợt 1 

(NST) 

55 25,0 25,7 25,3 b 

50 25,3 25,7 25,5 b 

45 28,0 28,3 28,2 a 

Trung bình (T) 26,1 26,6  

CV (%) = 1,8        FM = 68,25 **     FT = 4,00 ns     FMT = 0,25 ns 

Thời gian 

sinh trưởng (NST) 

55 55,6 55,6 55,7 

50 55,0 55,3 55,2 

45 54,7 54,7 54,7 

Trung bình (T) 55,2 55,1  

CV (%) = 2,5       FM = 0,77 ns     FT = 0,03 ns     FMT = 0,03 ns 

Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê; ns: không 

có ý nghĩa; * có ý nghĩa ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa ở mức α = 0,01. 

tỉa nhánh cấp 2 cao hơn cây không tỉa nhánh. Mật độ trồng và tỉa nhánh có sự tương tác trong sự 

tăng trưởng chiều cao cây, từ thời điểm là 25 NST, chiều cao cây luôn đạt cao nhất ở khoảng cách 

45 cm kết hợp với việc cắt tỉa các nhánh cấp 2 và thấp nhất khi trồng ở khoảng cách 50 và 55 cm 

kết hợp với không cắt tỉa nhánh (Bảng 2). 

Về số lá, số lá trên cây được trồng ở 3 mật độ (khoảng cách cây 45, 50, và 55 cm) và 6 nghiệm 

thức kết hợp giữa mật độ trồng với tỉa nhánh không có sự khác biệt về số lá. Tỉa nhánh cấp 2 làm 

giảm số lá trên cây so với cây không cắt tỉa thể hiện từ thời điểm 25 NST (Bảng 3). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến chiều cao (cm) cây dưa leo baby Maya trồng trong 

nhà màng 

Thời gian 

(NST) 

Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

5 

55 5,3 4,9 5,1 

50 5,4 5,4 5,4 

45 5,5 5,5 5,5 

Trung bình (T) 5,4 5,3  

CV (%) = 29,1      FM = 0,10 ns     FT = 0,05 ns     FMT = 0,04 ns 

15 

55 58,5 58,8 58,7 

50 58,6 58,4 58,5 

45 58,8 57,9 58,4 

Trung bình (T) 58,7 58,4  

CV (%) = 3,5      FM = 0,03 ns     FT = 0,07 ns     FMT = 0,12 ns 

25 

55 100,3 b 90,4 c 95,4 b 

50 102,6 b 91,1 c 96,9 b 

45 117,1 a 98,2 b 107,7 a 

Trung bình (T) 106,6 a 93,2 b  

CV (%) = 3,0      FM = 29,62 **     FT = 87,65 **    FMT = 3,96 * 

35 

55 156,8 c 132,9 d 144,9 b 

50 167,4 b 134,2 d 150,8 b 

45 180,9 a 140,1 d 160,5 a 

Trung bình (T) 168,4 a 135,7 b  

CV (%) = 3,4      FM = 13,59 *    FT = 174,43 **    FMT = 3,91 * 

45 

55 174,1 c 153,2 e 163,6 c 

50 182,6 b 157,7 de 170,1 b 

45 198,7 a 161,3 d 180,0 a 

Trung bình (T) 185,1 a 157,4 b  

CV (%) = 2,3      FM = 26,53 **     FT = 225,66 **     FMT = 7,27 * 

            Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê; ns: 

không có ý nghĩa; * có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến số lá (lá) dưa leo baby Maya trồng trong nhà màng 

Thời gian 

(NST) 

Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

5 

55 3,1 3,3 3,2 

50 3,2 3,3 3,3 

45 3,2 3,3 3,3 

Trung bình (T) 3,2 3,3  

CV (%) = 13,5      FM = 0,06 ns     FT = 0,49 ns     FMT = 0,09 ns 

15 

55 9,7 10,1 9,9 

50 9,8 10,4 10,1 

45 10,0 10,2 10,1 

Trung bình (T) 9,8 10,3  

CV (%) = 13,2      FM = 0,04 ns     FT = 0,48 ns     FMT = 0,03 ns 

25 

55 13,5 16,5 15,0 

50 13,6 16,7 15,1 

45 13,8 16,7 15,2 

Trung bình (T)  13,6 b  16,6 a  

CV (%) = 9,1      FM = 0,03 ns     FT = 21,52 *     FMT = 0,01 ns 

35 

55 25,8 30,2 28,0 

50 26,1 30,3 28,2 

45 26,3 30,6 28,4 

Trung bình (T)  26,1 b  30,4 a  

CV (%) = 5,8      FM = 0,10 ns     FT = 30,51 *     FMT = 0,01 ns 

45 

55 29,6 33,9 31,8 

50 29,7 34,4 32,1 

45 30,0 34,5 32,3 

Trung bình (T)  29,8 b  34,3 a  

CV (%) = 9,0      FM = 0,05 ns     FT = 10,93 *     FMT = 0,01 ns 

Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê; ns: không 

có ý nghĩa; * có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa. 

Về đường kính thân, thời điểm 5 và 15 NST, đường kính thân cây không có sự khác biệt. 

Thời điểm 25, 35 và 45 NST, đường kính thân tăng theo sự giảm của mật độ trồng (đường kính 

thân ở khoảng cách 55 cm là cao nhất, nhỏ hơn ở 50 cm và nhỏ nhất ở 45 cm) và việc cắt tỉa nhánh 

cũng giúp tăng đường kính thân cây. Sự kết hợp mật độ trồng với tỉa nhánh có ảnh hưởng đến 

đường kính thân, cây trồng ở mật độ thấp (khoảng cách 55 cm) có đường kính lớn hơn so với cây 

được trồng ở mật cao khi kết hợp với cắt tỉa nhánh cấp 2 và đường kính thân của các cây không 

được cắt tỉa nhánh luôn nhỏ hơn (Bảng 4). Trong không gian hạn chế như nhà màng, mật độ 

trồng cao là một biện pháp tối ưu cho việc tăng năng suất cây trồng, tuy nhiên, việc tối ưu hóa 

năng suất dựa trên việc tăng mật độ trồng làm cho các cây có sự cạnh tranh nhau về ánh sáng, 

theo đó các cây sẽ ưu tiên phát triển chiều cao để tiếp cận nguồn ánh sáng [15], do đó cây dưa leo 

baby Maya trồng ở khoảng cách 45 cm cao nhất nhưng đường kính thân nhỏ nhất.  



Trần Thị Tuyết Hồng và CS. Tập 134, Số 3A, 2025 

 

34 

Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến đường kính thân (mm) cây dưa leo baby Maya 

trồng trong nhà màng 

Thời gian 

(NST) 

Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

5 

55 4,3 4,2 4,3 

50 4,2 4,1 4,2 

45 4,2 4,1 4,2 

Trung bình (T) 4,2 4,1  

CV (%) = 6,6      FM = 0,21 ns     FT = 0,22 ns     FMT = 0,20 ns 

15 

55 5,8 5,6 5,7 

50 5,7 5,5 5,6 

45 5,6 5,6 5,6 

Trung bình (T) 5,7 5,6  

CV (%) = 12,7      FM = 0,11 ns     FT = 0,16 ns     FMT = 0,11 ns 

25 

55 7,8 a 5,7 c 6,8 a 

50 7,0 b 5,7 c 6,3 a 

45 5,7 c 5,7 c 5,7 b 

Trung bình (T) 6,9 a 5,7 b  

CV (%) = 5,5     FM = 14,20 *    FT = 49,59 **    FMT = 14,20 * 

35 

55 8,3 a 6,2 c 7,3 a 

50 7,2 b 6,2 c 6,7 b 

45 6,0 c 6,0 c 6,0 c 

Trung bình (T) 7,1 a 6,1 b  

CV (%) = 6,4      FM = 10,91 *     FT = 25,75 *    FMT = 10,29 * 

45 

55 8,3 a 6,2 c 7,3 a 

50 7,2 b 6,2 c 6,7 b 

45 6,2 c 6,1 c 6,2 c 

Trung bình (T) 7,2 a 6,2 b  

CV (%) = 6,0      FM = 11,89 *     FT = 29,61 *     FMT = 10,28 * 

Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê;                      

ns: không có ý nghĩa; * có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa. 

3.2  Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng 

suất của dưa leo baby Maya trồng trong nhà màng 

Số hoa cái trên cây không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Số quả và tỷ lệ đậu quả 

tăng khi mật độ trồng giảm, số quả và tỷ lệ đậu quả cao nhất ở khoảng cách 55 cm (43,3 quả/cây; 

tỷ lệ 33,2%), thấp hơn ở 50 cm và ít nhất ở 45 cm. Tỉa nhánh cấp 2 cho số quả (42,2 quả/cây) và tỷ 
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lệ đậu quả (30,9%) cao hơn hơn so với không tỉa nhánh. Có sự tương tác giữa mật độ trồng và tỉa 

nhánh, số quả và tỷ lệ đậu quả của các cây trồng ở khoảng cách 55 cm với cắt tỉa nhánh cấp 2 đạt 

cao nhất so với các sự kết hợp còn lại. Chiều dài, đường kính và khối lượng quả cũng không có 

sự biệt giữa các nghiệm thức (Bảng 5). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất dưa leo baby Maya trồng trong nhà màng 

Chỉ tiêu 
Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

Số hoa cái/cây 

(hoa) 

55 130,6 130,1 130,3 

50 129,8 129,7 129,7 

45 129,7 129,4 129,6 

Trung bình (T) 130,0 129,7  

CV (%) = 3,1      FM = 0,11 ns     FT = 0,07 ns     FMT = 0,05 ns 

Số quả/cây 

(quả) 

55 46,6 a 40,1 b 43,3 a 

50 40,2 b 37,6 b 38,9 b 

45 33,7 c 33,5 c 33,6 c 

Trung bình (T) 40,2 a 37,0 b  

CV (%) = 4,2     FM = 54,63 **     FT = 16,94 **    FMT = 5,86 * 

Tỷ lệ đậu quả 

(%) 

55 35,7 a 30,8 bc 33,2 a 

50 31,0 b 29,0 c 30,0 b 

45 26,0d 25,9 d 26,0 c 

Trung bình (T) 30,9 a 28,5 b  

CV (%) = 3,5     FM = 71,88 **    FT = 22,67 *    FMT = 7,97 * 

Chiều dài quả 

(cm) 

55 11,5 11,4 11,5 

50 11,5 11,3 11,4 

45 11,3 11,3 11,3 

Trung bình (T) 11,5 11,3  

CV (%) = 12,1      FM = 0,08 ns     FT = 0,09 ns    FMT = 0,03 ns 

Đường kính quả 

(mm) 

55 29,3 28,8 29,0 

50 29,1 28,4 28,7 

45 28,7 28,3 28,5 

Trung bình (T) 29,0 28,5  

CV (%) = 5,8      FM = 0,14 ns     FT = 0,48 ns     FMT = 0,01 ns 

 

 



Trần Thị Tuyết Hồng và CS. Tập 134, Số 3A, 2025 

 

36 

Chỉ tiêu 
Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

Khối lượng quả 

(g) 

55 52,3 52,2 52,3 

50 52,1 52,2 52,2 

45 52,2 52,0 52,1 

Trung bình (T) 52,2 52,2  

CV (%) = 3,0      FM = 0,06 ns     FT = 0,05 ns     FMT = 0,06 ns 

NSLT 

(kg/1000 m2) 

55 6315,3 a 5481,7 c 5898,5 a 

50 5960,5 b 5604,2 c 5781,3 a 

45 5881,6 c 5517,7 c 5549,7 b 

Trung bình (T) 5952,5 a 5533,9 b  

CV (%) = 2,0    FM = 13,72 *     FT = 57,22 **    FMT = 16,42 * 

NSTT 

(kg/1000 m2) 

55 5796,0 a 5207,1 c 5501,6 a 

50 5472,4 b 5123,7 cd 5298,1 b 

45 4990,5 cd 4960,5 c 4977,0 c 

Trung bình (T) 5419,7 a 5098,1 b  

CV (%) = 2,4      FM = 27,28 **     FT = 30,24 *    FMT = 7,75 * 

NSTP 

(kg/1000 m2) 

55 5249,9 a 4724,7 c 4987,3 a 

50 4931,9 b 4710,7 c 4821,3 b 

45 4553,9 c 4513,5 c 4533,7 c 

Trung bình (T) 4911,9 a 4649,7 b  

CV (%) = 2,4      FM = 23,95 **     FT = 23,44 *    FMT = 8,82 * 

            Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê; ns: 

không có ý nghĩa; * có ý nghĩa ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa ở mức α = 0,01. 

 Năng suất lý thuyết (NSLT) của cây được trồng ở khoảng cách 55 và 50 cm cao hơn so với 

khoảng cách 45 cm. Tương tự như tỷ lệ đậu quả, năng suất thực thu (NSTT) và năng suất thương 

phẩm (NSTP) tăng khi mật độ trồng giảm, năng suất thực thu và năng suất thương phẩm đạt cao 

nhất ở khoảng cách 55 cm, thấp hơn ở khoảng cách 50 cm, thấp nhất ở khoảng cách 45 cm. Cắt tỉa 

nhánh cấp 2 cho năng suất cao hơn so phương pháp không được cắt tỉa. Trong sự kết hợp giữa 

mật độ trồng và tỉa nhánh, cây trồng ở mật độ thấp đạt năng suất lý thuyết, năng suất thực thu 

và năng suất thương phẩm cao hơn so với cây trồng ở mật độ cao khi kết hợp với tỉa nhánh cấp 

2 và khi không tỉa nhánh làm giảm năng suất của cây (Bảng 5). Trong nhà màng, sự gia tăng mật 

độ cây có thể được thực hiện bằng cách tăng số lượng cây trồng và cho các nhánh phát triển để 

tăng số lượng thân, cũng là cách tăng sản lượng quả và có thêm ưu thế là sử dụng số lượng cây 

ít, ngoài ra, việc bổ sung thêm các nhánh còn làm giảm sự biến đổi về trọng lượng trung bình 

quả, làm cho quả có kích thước đồng đều hơn đã được ghi nhận ở nhiều nghiên cứu [16]. Tuy 

nhiên, việc để nhiều nhánh dẫn đến có sự che phủ giữa các lá, làm giảm quá trình quang hợp, 
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gây khó khăn trong việc thụ phấn, làm tăng khả năng nhiễm bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra 

[17], từ đó làm giảm năng suất cây trồng. Vì vậy, việc chọn lựa mật độ trồng và số lượng nhánh 

rất quan trọng trong việc tối ưu hóa năng suất cây trồng trong điều kiện được bảo vệ như trong 

nhà màng. 

3.3  Ảnh hưởng của mật độ trồng và phương pháp tỉa nhánh đến chất lượng quả dưa leo 

baby Maya trồng trong nhà màng 

Chất lượng quả là một trong những chỉ tiêu làm nên giá trị kinh tế quả dưa leo. Độ cứng, 

độ dày thịt quả và hàm lượng nitrat không có sự khác biệt. Đối với độ Brix trong quả, mật độ 

trồng giảm giúp tăng độ Brix, độ Brix trong quả cao nhất khi trồng ở khoảng cách 55 cm và giảm 

khi tăng mật đột trồng. Tỉa nhánh cấp 2 cũng giúp tăng độ Brix trong quả. Quả của cây trồng ở 

mật độ thấp (khoảng cách 55 cm) có độ Brix cao hơn so với cây được trồng ở mật cao khi kết hợp 

với cắt tỉa nhánh cấp 2 và độ Brix thấp nhất trong quả của các cây trồng ở mật độ cao và không 

được tỉa nhánh (Bảng 6). Như vậy, mật độ trồng và tỉa nhánh có ảnh hưởng đến chất lượng quả, 

tương tự với kết quả đã công bố của Dhillon và cs. [11]. Theo Pettersen và cs., ánh sáng xuyên từ 

đỉnh cây, các lá thấp hơn thường bị cản trở đối với các cây trồng cao như dưa leo trồng trong nhà 

màng, việc cung cấp ánh sáng giúp tăng năng suất và chất lượng quả thông qua việc tăng cường 

quang hợp các lá giữa và lá dưới của cây [18]. Với khoảng cách 55 cm kết hợp tỉa các nhánh cấp 

2 đã tạo ra khoảng cách giữa các cây, đảm bảo cho tất cả các lá đều nhận được ánh sáng, có thể vì 

vậy mà năng suất và độ Brix cho kết quả tốt hơn. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ trồng và tỉa nhánh đến chất lượng quả dưa leo baby Maya trồng 

trong nhà màng 

Chất lượng quả 
Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

Độ cứng quả (N) 

55 10,6 10,2 10,4 

50 10,4 10,3 10,4 

45 10,2 9,9 10,1 

Trung bình (T) 10,4 10,2 10,1 

CV (%) = 13,4     FM = 0,11 ns     FT = 0,15 ns      FMT = 0,05 ns 

Độ dày thịt quả 

(mm) 

55 8,6 8,5 8,6 

50 8,6 8,6 8,6 

45 8,4 8,2 8,2 

Trung bình (T) 8,5 8,4  

CV (%) = 14,3     FM = 0,17 ns     FT = 0,11 ns     FMT = 0,06 ns 

Độ Brix 

(% ) 

55 4,7 a 4,1 b 4,4 a 

50 4,1 b 4,0 b 4,0 b 
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Chất lượng quả 
Khoảng cách cây 

(M)(cm) 

Tỉa nhánh (T) Trung bình 

(M) Tỉa nhánh cấp 2 Không tỉa nhánh 

45 3,5 c 3,4 c 3,4 c 

Trung bình (T) 4,1 a 3,8 b  

CV (%) = 4,6      FM = 44,96 **    FT = 9,60 *     FMT = 4,15 * 

Hàm lượng nitrat 

(mg/kg) 

55 70,0 69,9 70,0 

50 70,0 68,1 69,1 

45 70,2 67,8 69,0 

Trung bình (T) 70,1 68,6  

CV (%) = 3,5      FM = 0,28 ns     FT = 1,68 ns     FMT = 0,35 ns 

            Chú thích: Trung bình trong một nhóm có chữ số giống nhau là không có ý nghĩa thống kê; ns: không 

có ý nghĩa; * có ý nghĩa ở mức α = 0,05; ** khác biệt rất có ý nghĩa ở mức α = 0,01. 

4 Kết luận và kiến nghị 

4.1  Kết luận 

Mật độ trồng và tỉa nhánh có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của 

cây dưa leo baby Maya trồng trong nhà màng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ trồng 

2.597 cây/1.000 m2 (70 × 55 cm) kết hợp với tỉa các nhánh cấp 2 cho cây sinh trưởng, phát triển và 

năng suất lý thuyết (6315,3 kg/1.000m2), năng suất thực thu (5796,0 kg/1.000m2) và năng suất 

thương phẩm (5249,9 kg/1.000m2) đạt cao nhất. 

4.2  Kiến nghị  

Tiếp tục thực hiện thí nghiệm về các loại phân bón lá để tăng năng suất và chất lượng quả 

dưa leo baby Maya trồng trong nhà màng để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng góp phần tối ưu 

hóa năng suất dưa leo baby trồng trong điều kiện nhà màng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

và các khu vực có điều kiện khí hậu tương tự. 
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